
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI KHỐI 10THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021
ÁP DỤNG NGÀY 21/9/2020

Thứ Buổi Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09 10A10 10A11 10A12 10A13 10P01 10P02 10TH

1 SHTT-Thạch SHTT-Nhật SHTT-Phượng.N SHTT-Như SHTT-Hạnh.H SHTT-Thiện SHTT-Yến.L SHTT-Chiến SHTT-Liên.L SHTT-Phượng.B SHTT-Tiến SHTT-Duyên.D SHTT-Ngọc SHTT-Thủy.N SHTT-Hương SHTT-Nhân

2 SHCN-Thạch SHCN-Nhật SHCN-Phượng.N SHCN-Như SHCN-Hạnh.H SHCN-Thiện SHCN-Yến.L SHCN-Chiến SHCN-Liên.L SHCN-Phượng.B SHCN-Tiến SHCN-Duyên.D SHCN-Ngọc SHCN-Thủy.N SHCN-Hương SHCN-Nhân

3 Hóa -Thạch Văn-Thiện Toán-Quyên Văn-Ngọc Anh-Linh.P Hóa -Liễu Toán-Trang.N Anh-Loan.T Hóa -Hồng Tin-Liên.L Văn-Nguyên Anh-Duyên.D Toán-Phượng Hóa -Ngân.T Văn-Hương Hoá_TH-H

4 Toán-Liên.N Văn-Thiện Toán-Quyên Văn-Ngọc Hóa -Thạch Hóa -Liễu Văn-Oanh Lý-Linh Anh-Loan.T Văn-Nguyên Anh-Tiến Tin-Thảo.N Hóa -Khôi T.Pháp-Thủy.N Văn-Hương Hoá_TH-H

5 Văn-Oanh Anh-Linh.P Sinh-Phượng.N Toán-Trang.N Hóa -Thạch Anh-Khương Lý-Yến.L Văn-Chiến Anh-Loan.T Văn-Nguyên Hóa -Hồng CN-Phượng.B CN-Xuân.L T.Pháp-Thủy.N Toán-Quyên Văn-Thủy

S

1 Toán*-Liên.N CN-Hạnh.H Lý-Sơn.N Anh-Như Lý-Lệ Sinh-Phượng.N Lý*-Yến.L Anh*-Loan.T Tin-Liên.L Hóa*-Vượng Văn*-Nguyên Toán*-Minh.N Văn-Ngọc Văn-Chiến Tin-Huỳnh Lý-Nhân

2 Toán*-Liên.N Văn*-Thiện Toán*-Quyên Anh*-Như CN-Hạnh.H Tin-Huỳnh Văn*-Oanh Toán*-Minh.N Lý-Linh Văn*-Nguyên Lý-Lệ Văn-Lan Văn*-Ngọc Lý-Sơn.N Lý-Yến.L Tin-Thảo.N

3 CN-Hạnh.H Lý*-Nhân Toán*-Quyên Toán-Trang.N Lý*-Lệ Toán*-Giang Hóa -Ngân.T Hóa -Vượng Lý*-Linh Tin-Liên.L Toán-Liên.N Toán*-Minh.N Tin-Huỳnh Lý-Sơn.N Lý*-Yến.L Tin-Thảo.N

4

5

2

C

1 Hóa -Thạch Lý-Nhân Lý-Sơn.N Hóa -Liễu Anh-Linh.P TD-Hậu CN-Duyên GDCD-Quỳnh Lý-Linh Lý-Hải Sinh-Hào Sinh-Phượng.B Anh-Khương Văn-Chiến CN-Hạnh.H Anh-Danh

2 Hóa -Thạch Lý-Nhân Sinh-Phượng.N Văn-Ngọc Anh-Linh.P TD-Hậu Lý-Yến.L Sinh-Duyên Hóa -Hồng Hóa -Vượng Anh-Tiến Sinh-Phượng.B Sinh-Xuân.L Văn-Chiến Sinh-Hào Lý_TH-L

3 Lý-Yến.L Hóa -Liễu Sinh*-Phượng.N Văn-Ngọc Văn-Nguyên Anh-Khương Sinh-Xuân.L Hóa -Vượng TD-Bá Anh-Như GDCD-Quỳnh Hóa -Thạch Lý-Sơn.N CN-Hạnh.H Anh Fief-Linh.P Lý_TH-L

4 Sinh-Hào Hóa -Liễu Văn-Chương Sinh-Phượng.B Văn-Nguyên Anh-Khương Anh-Duyên.D Lý-Linh TD-Bá Lý*-Hải CN-Hạnh.H Lý-Sơn.N Hóa -Khôi Anh Fief-Linh.P T.Pháp-Triều Lý_TH-L

5 Anh-Khương Sinh-Duyên Văn-Chương CN-Hạnh.H Sinh-Xuân.L Lý-Hải Anh-Duyên.D Lý*-Linh Sinh-Hào Sinh-Phượng.B Anh-Tiến Văn-Lan GDCD-Quỳnh T.Pháp-Thủy.N T.Pháp-Triều Văn*-Thủy

S

1 Lý*-Yến.L Sử-Minh Anh-Danh Anh-Như Anh*-Linh.P Anh*-Khương Anh*-Duyên.D QP-Quý Anh*-Loan.T Toán*-Thảo.N Văn-Nguyên Văn-Lan Hóa*-Khôi Văn*-Chiến Toán*-Quyên Lý-Nhân

2 GDCD-Ba Anh-Linh.P Anh-Danh Lý*-Hải Toán*-Hưng.N Toán-Giang Lý-Yến.L Văn-Chiến Lý-Linh Anh*-Như Văn*-Nguyên Sử-Minh Anh*-Khương Sinh-Duyên Hóa*-Khôi Lý*-Nhân

3 Lý*-Yến.L Anh*-Linh.P Văn*-Thiện Tin-Mai.L Toán*-Hưng.N Toán*-Giang Toán*-Trang.N Văn-Chiến Anh*-Loan.T Sử-Minh QP-Quý Anh*-Duyên.D Hóa*-Khôi Sinh-Duyên Văn*-Hương Hóa -Hồng

4

5

3

C

1 TD-Thư.T TD-Tuấn.C Toán-Quyên Anh-Như Địa-Hoan Anh-Khương Toán-Trang.N Anh-Loan.T Địa-Hằng TD-Thắng Sinh-Hào Anh-Duyên.D Toán-Phượng QP-Quý GDCD-Quỳnh CN-Hạnh.H

2 TD-Thư.T TD-Tuấn.C CN-Hạnh.H Toán-Trang.N QP-Quý Địa-Hiền Tin-Huỳnh Sinh-Duyên Sinh-Hào TD-Thắng Anh-Tiến Anh-Duyên.D Toán-Phượng Toán-Thảo.N Địa-Đào.N Sinh-Phượng.N

3 Sử-Thủy.T Toán-Nhật GDCD-Quỳnh Toán-Trang.N Toán-Hưng.N Sinh-Phượng.N Tin-Huỳnh Địa-Hằng Anh-Loan.T Anh-Như Địa-Đào.N Toán-Minh.N Sử-Minh Toán-Thảo.N Sinh-Hào Anh_TH-A

4 Anh-Khương Sinh-Duyên Tin-Thảo.N Sinh-Phượng.B GDCD-Quỳnh Địa-Hiền Anh-Duyên.D CN-Hạnh.H Anh-Loan.T Toán-Thảo.N Sử-Minh Toán-Minh.N Sinh-Xuân.L Tin-Huỳnh Toán-Quyên Anh_TH-A

5 Anh-Khương Toán-Nhật Tin-Thảo.N Địa-Hoan Sinh-Xuân.L Tin-Huỳnh Địa-Hằng Anh-Loan.T CN-Hạnh.H Toán-Thảo.N Toán-Liên.N Anh*-Duyên.D QP-Quý T.Pháp-Thủy.N Toán-Quyên Địa-Đào.N

S

1 Toán P-Giang.L Anh Fief-Linh.P Sinh_TH-Si

2 TD-Hậu Lý-Yến.L Sinh_TH-Si

3 TD-Hậu Toán P-Giang.L GDCD-Ba

4

5

4

C

1 Toán-Liên.N Địa-Hoan TD-Thư.T TD-Tuấn.C Toán-Hưng.N Lý-Hải Anh-Duyên.D Toán-Minh.N Văn-Khanh Hóa -Vượng Tin-Thảo.N Lý-Sơn.N Anh-Khương GDCD-Quỳnh T.Pháp-Triều Văn-Thủy

2 Toán-Liên.N Toán-Nhật TD-Thư.T TD-Tuấn.C Sử-Thủy.T Lý-Hải Địa-Hằng Sử-Minh GDCD-Quỳnh Anh-Như Tin-Thảo.N Anh-Duyên.D Anh-Khương Anh Fief-Linh.P Tin-Huỳnh Văn-Thủy

3 QP-Chất Anh-Linh.P Địa-Hoan GDCD-Quỳnh TD-Tuấn.C CN-Duyên TD-Hậu Toán-Minh.N Toán-Hưng.N Hóa -Vượng TD-Thắng Lý*-Sơn.N Văn-Ngọc Sử-Minh TD-Bá Địa-Đào.N

4 Địa-Hoan Anh-Linh.P Hóa -Vượng Anh-Như TD-Tuấn.C Văn-Thiện TD-Hậu Địa-Hằng Toán-Hưng.N Lý-Hải TD-Thắng GDCD-Quỳnh Địa-Đào.N Toán-Thảo.N TD-Bá QP-Chất

5 Địa-Hoan Toán*-Nhật Hóa -Vượng Lý-Hải Lý-Lệ Văn-Thiện GDCD-Quỳnh Lý-Linh Sử-Minh Toán-Thảo.N Toán-Liên.N Tin-Thảo.N Toán-Phượng Lý-Sơn.N Địa-Đào.N Sử-Thủy.T

S

1 Tin-Liên.L Hóa*-Liễu Văn-Thiện Anh*-Như Anh-Linh.P QP-Quý Toán*-Trang.N Anh-Loan.T Toán-Hưng.N Lý*-Hải Anh*-Tiến Văn*-Lan Văn-Ngọc Hóa -Ngân.T Văn*-Hương Toán_TH-T

2 Tin-Liên.L QP-Quý Anh*-Danh Văn*-Ngọc Anh*-Linh.P Toán-Giang Anh*-Duyên.D Anh*-Loan.T Toán*-Hưng.N Địa-Hằng Anh*-Tiến Văn*-Lan Sinh*-Xuân.L Toán*-Thảo.N Hóa -Khôi Toán_TH-T

3 Sinh-Hào Anh*-Linh.P Hóa*-Vượng Văn*-Ngọc Địa-Hoan Lý*-Hải Sinh-Xuân.L Toán*-Minh.N QP-Quý Địa-Hằng Lý-Lệ Địa-Đào.N Toán*-Phượng Hóa*-Ngân.T Hóa*-Khôi Toán*-Giang

4

5

5

C

1 Văn-Oanh Địa-Hoan QP-Quý Lý-Hải Tin-Mai.L Văn-Thiện Sử-Lan.N TD-Tuấn.C Địa-Hằng GDCD-Quỳnh Toán-Liên.N Toán-Minh.N TD-Thắng Toán P-Giang.L Lý-Yến.L Toán-Giang

2 Toán-Liên.N GDCD-Ba Lý-Sơn.N QP-Quý Tin-Mai.L Văn*-Thiện Văn-Oanh TD-Tuấn.C Toán-Hưng.N Toán-Thảo.N Địa-Đào.N Toán-Minh.N TD-Thắng Địa-Hằng Sử-Minh Toán_TH-T

3 Lý-Yến.L Toán-Nhật Toán-Quyên Tin-Mai.L Toán-Hưng.N Toán-Giang Văn-Oanh Tin-Huỳnh Văn-Khanh QP-Quý Văn-Nguyên Văn-Lan Lý-Sơn.N Toán*-Thảo.N Hóa -Khôi Toán_TH-T

4 Lý-Yến.L Toán*-Nhật Hóa -Vượng Địa-Hoan Toán-Hưng.N Toán-Giang Toán-Trang.N Tin-Huỳnh Hóa*-Hồng Lý-Hải Văn-Nguyên QP-Quý Lý-Sơn.N Địa-Hằng Toán*-Quyên Anh_TH-A

5 Hóa*-Thạch Văn-Thiện Sử-Thủy.T Sử-Lan.N Văn-Nguyên GDCD-Quỳnh Hóa -Ngân.T Toán-Minh.N Tin-Liên.L Toán*-Thảo.N Hóa -Hồng Địa-Đào.N Hóa -Khôi Tin-Huỳnh Toán P-Giang.L Anh_TH-A

S

1 Anh*-Khương Tin-Liên.L Hóa*-Vượng Toán*-Trang.N Văn*-Nguyên Hóa*-Liễu Hóa*-Ngân.T Văn*-Chiến Văn-Khanh CN-Phượng.B Lý*-Lệ Hóa -Thạch Tin-Huỳnh Lý*-Sơn.N T.Pháp-Triều Hóa*-Hồng

2 Văn-Oanh Tin-Liên.L Anh-Danh Toán*-Trang.N Hóa*-Thạch Sử-Lan.N QP-Quý Hóa*-Vượng Văn*-Khanh Văn-Nguyên Toán*-Liên.N TD-Thắng Địa-Đào.N Hóa*-Ngân.T Văn-Hương Hóa -Hồng

3 Văn*-Oanh Lý-Nhân Địa-Hoan Hóa -Liễu Lý-Lệ Anh*-Khương Toán-Trang.N Toán-Minh.N Toán*-Hưng.N Sinh-Phượng.B Toán*-Liên.N TD-Thắng Toán*-Phượng Văn*-Chiến QP-Quý Sinh-Phượng.N

4

5

6

C

1 T.Pháp-Thủy.N T.Pháp-Triều Toán-Giang

2 T.Pháp-Thủy.N T.Pháp-Triều Toán*-Giang

3 T.Pháp-Thủy.N T.Pháp-Triều TD-Thư.T

4 TD-Thư.T

5 Anh*-Danh

7 S
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